
1SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC THSP             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     NGỤY NHƯ KON TUM

DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ TĂNG THÊM 1% PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO THÁNG 10 NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số 716/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng  02 năm 2026)

                      Biểu mẫu 02

ST
T Họ và tên Đơn vị ông/bà Chức danh nghề

nghiệp
Mã số/
ngạch

Phụ cấp thâm niên
nhà giáo đang hưởng

Đề nghị được nâng lên Ghi chú

PCTN
(%)

Ngày hưởng PCTN
(%)

Ngày hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vũ Thị Nga
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 27 01/10/2025 28 01/10/2026

2 Nguyễn Thị Thu Hà
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 27 01/10/2025 28 01/10/2026

3 Thân Thị Ngọc Dung
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 15 01/10/2025 16 01/10/2026

4 Nguyễn Thị Dương
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 14 01/10/2025 15 01/10/2026

5 Hồ Thị Liễu Trâm
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 14 01/10/2025 15 01/10/2026

6 Nguyễn Thị Liên
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng III V.07.03.29 14 01/10/2025 15 01/10/2026

7 Nguyễn Thị Kết
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng III V.07.03.29 27 01/10/2025 28 01/10/2026

8 Hoàng Thị Hồng
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 31 01/10/2025 32 01/10/2026

9 Trần Thị Kim Thuý
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 16 01/10/2025 17 01/10/2026

10 Lê Thị Chinh
Trường Tiểu học THSP

Ngụy Như Kon Tum
Bà GVTH Hạng II V.07.03.28 26 01/10/2025 27 01/10/2026



2
11 Trần Thị Bích Thủy

Trường Tiểu học THSP
Ngụy Như Kon Tum

Bà GVTH Hạng III V.07.03.29 17 01/10/2025 18 01/10/2026

Danh sách này có 11 nhà giáo
* Lưu ý: Nhập đúng dữ liệu kiểu text, đúng cấu trúc theo mẫu (dd/mm/yyyy)
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